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1 2253410246 Trần Đức Quang Vinh 04/09/2003 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

2 2331310130 Trần Thị Diệu Linh 20/04/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

3 2331310157 Nguyễn Thị Xuân Mai 03/02/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

4 2331310232 Nguyễn Nhật Thanh 03/11/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

5 2331310279 Trần Thu Hà 08/10/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

6 2331310299 Hoàng Nguyễn Trúc Uyên 15/04/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

7 2331310325 Nguyễn Quang Huy 25/10/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

8 2331310389 Phạm Tuấn Khoa 17/01/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

9 2331310394 Dương Gia Anh 21/09/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

10 2331310458 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/04/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

11 2331310481 Nguyễn Thị Trúc Ly 12/02/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

12 2331310496 Võ Đặng Minh Phượng 07/07/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

13 2331310503 Lưu Nguyễn Minh Trí 18/02/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

14 2331310520 Phạm Thị Quỳnh Như 14/02/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

15 2331310541 Đặng Ngọc Chinh 11/07/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

16 2331310609 Nguyễn Anh Quốc 30/06/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

17 2331320160 Bùi Lê Thủy Tú 22/01/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

18 2331320184 Nguyễn Thị Thanh Hà 21/02/2004 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

19 2331320193 Nguyễn Thảo My 15/04/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

20 2331510013 Đặng Trọng Khôi 19/11/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

21 2331510051 Trần Ngọc Huy 09/04/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

22 2331510054 Trần Ngọc Hoàng 09/04/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

23 2331520085 Mai Tuấn Anh 04/03/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

24 2331520141 Nguyễn Đức Tài 16/04/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

25 2331520152 Lâm Minh Khôi 02/12/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

26 2331520158 Đỗ Thanh Tùng 25/02/2004 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

27 2331530049 Nguyễn Cửu Thông 25/10/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

28 2331530056 Vũ Minh Triết 23/08/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

29 2331530064 Phan Thanh My 07/03/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

30 2331530071 Nguyễn Ca Kỳ Vỹ 20/10/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

31 2331530082 Võ Tân Thịnh 27/03/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

32 2331530097 Dương Quốc Thắng 17/11/2003 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

33 2331540091 Doãn Thanh Trực 12/02/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

34 2331540133 Lê Phạm Bảo Uyên 04/09/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

35 2331540168 Hoàng Minh Tú 21/06/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

36 2331540176 Lê Vũ Hải Bằng 18/01/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

37 2331540196 Vũ Văn Đức 25/12/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

38 2331540279 Đào Đức Anh 24/08/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

39 2331540286 Cao Anh Tuấn 09/02/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

40 2331540296 Lại Gia Hào 18/02/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

41 2331540297 Lại Gia Kiệt 18/02/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

42 2331540304 Nguyễn Văn Bằng 17/06/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

43 2331540323 Nguyễn Lê Hưng 27/09/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

44 2331540357 Bùi Hồ Nhật Anh 19/02/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

45 2331710030 Nguyễn Thành Doanh 01/02/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

46 2331710060 Phạm Minh Anh 23/04/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

47 2331710096 Võ Ngọc Thục Nghi 13/09/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

48 2331720035 Nguyễn Trương Phương Uyên 04/07/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

49 2331720050 Nguyễn Ngọc Bích 21/09/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

50 2331720132 Nguyễn Minh Hưng 04/11/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

51 2331720194 Lê Ngọc Tâm Như 24/09/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

52 2331720209 Nguyễn Phúc Tường 06/03/2004 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

53 2331720241 Võ Ngọc Tú 05/10/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh
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54 2331720297 Nguyễn Thị Bảo Yến 28/06/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

55 2331720317 Nguyễn Trọng Minh Thông 06/12/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

56 2331720325 Nguyễn Việt Hùng 10/05/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

57 2331720427 Lê Hoài Thương 18/02/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

58 2331720446 Nguyễn Vũ Triệu Vy 12/12/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

59 2331730006 Nguyễn Trần Hương Trà 30/10/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

60 2331730145 Phạm Ngọc Thảo 22/08/2003 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

61 2331740114 Nguyễn Trần Ngân Khánh 18/06/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

62 2331740123 Đặng Thị Mỹ Tiên 04/03/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

63 2331740133 Phan Thị Ngọc Thi 29/03/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

64 2331740169 Lê Thị Xuân 29/01/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

65 2331740209 Nguyễn Đăng Chí Trung 28/06/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

66 2331740259 Bùi Ngọc Như Ý 30/06/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

67 2331740265 Nguyễn Ngọc Mai 20/06/2005 Nữ 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

68 2331740280 Bùi An Phú 27/06/2005 Nam 000015 Giáo dục quốc phòng- an ninh

69 2341810003 Hoàng Khánh Linh 08/07/2000 Nữ 000593 Giáo dục quốc phòng và an ninh

70 2341810054 Phạm Huyền Như Phương 18/02/2002 Nữ 000593 Giáo dục quốc phòng và an ninh

71 2341830016 Nguyễn Khoa Việt Hoàng 09/11/2001 Nam 000593 Giáo dục quốc phòng và an ninh

72 2341830022 Phạm Thế Đức 12/09/2003 Nam 000593 Giáo dục quốc phòng và an ninh

73 2341840011 Lê Đinh Thi 20/11/2002 Nam 000593 Giáo dục quốc phòng và an ninh
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